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THÔNG BÁO CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2023-2024
ĐVT: Đồng
	TT
	Các khoản thu
	Mức thu theo văn bản quy định
	 Mức thu nhà trường triển khai

	1
	Tổ chức bán trú trong các cơ sở giáo dục

	1.1
	Tiền ăn (đã bao gồm cả chất đốt)
	30.000đồng/trẻ/ngày
	25.000đồng/trẻ/ngày

	1.2
	Mua sắm trang thiết bị phục vụ bán trú (mua sắm vật dụng dùng chung và đồ dùng cá nhân)

	 
	+ Đối với trẻ mới tuyển 
	 360.000đồng/trẻ/năm
	 360.000đồng/trẻ/năm

	 
	+ Các năm học tiếp theo
	 200.000đồng/trẻ/năm 
	 200.000đồng/trẻ/năm 

	2
	Chăm sóc bán trú

	2.1
	Hỗ trợ người nấu ăn; người chăm ăn,trông trưa;công tác quản lý
	150.000đồng/trẻ/tháng
	120.000đồng/trẻ/tháng

+ 1 < mức thu = 36.000đồng/trẻ/tháng <5

+ 6 < mức thu = 60.000đồng/trẻ/tháng <10

+ >=11, mức thu = 120.000đồng/trẻ/tháng

	2.2
	Quản lý trẻ ngoài giờ hành chính
	10.000đồng/trẻ/giờ
	 5.000đồng/trẻ/giờ. 10.000đồng/trẻ/2giờ

	2.3
	Ngày thứ 7 cho trẻ mầm non
	50.000đồng/trẻ/ngày
	40.000đồng/ngày/hs

	3.
	Học thêm tiếng nước ngoài (Tiếng anh )  

	 
	 + Giáo viên người nước ngoài
	40.000đồng/tiết/trẻ
	27.500đồng/tiết/trẻ
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